
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH THỊT BÒ 

TƯƠI SẠCH HỨA KIỀU 1A

1A Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, 

quận Tân Bình, TPHCM
Bán lẻ thịt bò Nông nghiệp

2
HỘ KINH DOANH THỊT BÒ 

ÔNG GIÀ

766/95/2 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường Tân Sơn Nhất, TPHCM

Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy 

sản, rau, quả
Nông nghiệp

3
CÔNG TY TNHH TEA TREE 

LIFE

Lô 4-6-8 đường 1A, khu công nghiệp 

Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận 

Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh trái cây Nông nghiệp

4
HỘ KINH DOANH TIỆM 

BÁNH KEM GIA BẢO

76 Phổ Quang, Phường 2, quận Tân 

Bình, TPHCM
Sản xuất bánh và bán bánh các loại Công thương

5
CÔNG TY TNHH NGUYÊN 

LIỆU LÊ QUỲNH

153 Chu Văn An, Phường Bình Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: Bán lẻ 

nguyên liệu trà sữa
Công thương

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - 

CÔNG TY TNHH SAIGON 

FINE FOOD

1A Nguyễn Thái Bình, Phường Tân 

Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: Bán lẻ 

sữa tươi tiệt trùng
Công thương

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 18 

NGUYỄN THANH TUYỀN

18 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường Tân 

Sơn Hòa, TPHCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bánh kẹo, 

nước giải khát, bia
Công thương

8

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 38 

NGUYỄN CẢNH CHÂN

518/93/29 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu 

Ông Lãnh, TPHCM

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bánh kẹo, 

nước giải khát, bia
Công thương

9
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TRANG ĐẠT THÀNH

57/1 Bùi Thị Xuân, Phường 5, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn bánh, mứt, kẹo, sôcôla, cacao; bán 

buôn sữa tươi, sữa bột, sữa cô đặc và sản 

phẩm sữa như bơ, phomat

Công thương

10

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 144 ÂU 

CƠ

144/4 Âu Cơ, Phường Tân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bánh kẹo, 

nước giải khát, bia
Công thương

11

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 80 BA 

VÂN

80/7 Ba Vân, Phường Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bánh kẹo, 

nước giải khát, bia
Công thương

12

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE D48C 

NGUYỄN TRÃI

D48C Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông 

Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bánh kẹo, 

nước giải khát, bia
Công thương

13

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 198 ĐẤT 

THÁNH

198 Đất Thánh, Phường Tân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: bánh kẹo, 

nước giải khát, bia
Công thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP 

(Đính kèm Tờ trình số                       /TTr-QLHN ngày    /      /           )



14
CÔNG TY TNHH VINH BẢO 

QUANG

7/3 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: si rô các 

loại, đồ uống không cồn các loại
Công thương

15 HỘ KINH DOANH TỪ VĨ BIẾU
176/1B Minh Phụng, phường Bình 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất bánh 

lọt)
Công thương

16
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

TRÚC GẠO
498 Trần Phú, phường Vũng Tàu Buôn bán gạo Nông nghiệp

17
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ MINH LÝ

Sạp 527 - 528 chợ phường 1, phường 

1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu ( nay là phường Vũng Tàu, 

TPHCM)

Kinh doanh thịt gà Nông nghiệp

18
HỘ KINH DOANH BÁNH 

BÔNG LAN BÀ TƯ HOA SỮA

95 đường Hoàng Hoa Thám, phường 

Vũng Tàu
Sản xuất bánh bông lan Công thương

19

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 60 LÂM 

VĂN BỀN

60/18 Lâm Văn Bền, Phường Tân 

Hưng

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia...)
Công thương

20

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 35 BẾ 

VĂN CẤM

35/21 Bế Văn Cấm, Phường Tân Hưng
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia...)
Công thương

21

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 656 

QUANG TRUNG

656/66 Quang Trung, Phường Thông 

Tây Hội

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia...)
Công thương

22

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 30 

ĐƯỜNG SỐ 3

30 Đường số 3, Phường Thông Tây 

Hội

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia...)
Công thương

23
HỘ KINH DOANH HẢI PHONG 

ĐƯỜNG

308/9 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị 

Đông

Bán nông sản: trà, táo đỏ, bông cúc, rong 

biển, yến sào, mật ong
Nông nghiệp

24
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN 

CƯỜNG CUA

108/38H Trần Quang Diệu, phường 

Nhiêu Lộc
Bán thủy sản cua thịt, cua gạch Nông nghiệp

25
CÔNG TY TNHH TM DV SX 

THANH TUẤN

194/5/9 Chiến Lược, Khu Phố 58, 

Phường Bình Trị Đông

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt heo, 

thịt gà)
Nông nghiệp

26
CỬA HÀNG SỐ 1 - HỘ KINH 

DOANH LONG BÌNH 06

268-270 Nguyễn Sơn, phường Phú 

Thọ Hòa
Kinh doanh: thịt gia cầm, trứng gia cầm Nông nghiệp

27
HỘ KINH DOANH HÙNG 

PHÁT II

23/1 Đình Nghi Xuân,, phường Bình 

Trị Đông
Sản xuất, mua bán bánh Công thương

28
HỘ KINH DOANH DIỆP 

HOÀNG

5A Nguyễn Háo Vĩnh, phường Phú 

Thọ Hòa

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, Sản 

xuất các loại bánh từ bột
Công thương

29
HỘ KINH DOANH LÒ RƯỢU 

GIA TRUYỀN ÔNG MAY

Thửa đất số 5574, tờ bản đồ số 51, 

đường 2/9, Khu phố 2, Phường Bến 

Cát

Nấu rượu thủ công Công thương

30 HỘ KINH DOANH NGỌC SƠN 298/8 Khuông Việt, Phường Tân Phú Sản xuất mứt trái cây các loại Công thương

31
HỘ KINH DOANH TRẦN MỸ 

LAN

247 Phan Anh, khu phố 10, Phường 

Bình Trị Đông
Sản xuất và mua bán bánh mì Công thương

32
CÔNG TY TNHH 

COLLECTIVE

218A-220A Nguyễn Công Trứ, 

phường Bến Thành

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (nước giải 

khát cà phê)
Công thương



33

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS 307 LÝ TỰ 

TRỌNG

Tầng trệt căn nhà số 307 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia….)
Công thương

34

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS 37 TRẦN 

MAI NINH

37 Trần Mai Ninh, phường Bảy Hiền
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia….)
Công thương

35

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS 17 BÀU CÁT 

2

0017 Lô A Khu Bàu Cát 2, Đường 

Hồng Lạc, phường Bảy Hiền

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia….)
Công thương

36

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS 113 TRẦN 

KHẮC CHÂN

113 Trần Khắc Chân, phường Đức 

Nhuận

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia….)
Công thương

37

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CHEERS 91 TRẦN 

QUANG DIỆU

91/1 Trần Quang Diệu, phường Nhiêu 

Lộc

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia….)
Công thương

38
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TÀI

Sạp 1270 chợ Bến Thành, Phường Bến 

Thành
Bán cua biển, hải sâm, nghêu, ốc Nông nghiệp

39
HỘ KINH DOANH HỒ THỊ 

LIỄU

Sạp 1261 chợ Bến Thành, Phường Bến 

Thành
Bán lẻ rau, củ, quả, trái cây Nông nghiệp

40
HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM NGỌC PHƯỢNG

94/5 Phạm Hữu Lầu, Khu phố 34, 

phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ thịt, thủy sản, rau quả Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH PHẠM DỰ
72 Bình Trị Đông, phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt Nông nghiệp

42
HỘ KINH DOANH LA THỊ LỆ 

THU

70/4 Huỳnh Tấn Phát, ấp 5, xã Phú 

Xuân, huyện Nhà Bè
Kinh doanh thủy sản Nông nghiệp

43

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 300 

NGUYỄN VĂN LINH

300/23 Nguyễn Văn Linh, phường Tân 

Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia, …)
Công thương

44

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 15 VÕ 

DUY NINH

15/12 Võ Duy Ninh, phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia, …)
Công thương

45

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 72 

ĐƯỜNG 17

72 Đường 17, phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia, …)
Công thương

46

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 101 

HUỲNH MẪN ĐẠT

101 Huỳnh Mẫn Đạt, phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia, …)
Công thương



47

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 220 XÔ 

VIẾT NGHỆ TĨNH

220/50A/10A (Cư xá Ngân hàng) Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia, …)
Công thương

48
HỘ KINH DOANH HÁ CẢO 

ANH THƯ

A34/12IK7 Quốc lộ 5, Ấp 26, xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất bánh từ bột Công thương

49

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 69 

NGUYỄN GIA TRÍ

69/31 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia, …)
Công thương

50 CO.OPSMILE 72 ĐƯỜNG 17
72 Đường 17, phường Tân Thuận Tây, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia, …)
Công thương

51
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TỚI

F4-064 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

52
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ KIỀU

D1-021 + D1-023 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

53
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

TẤN MỘNG

D1-009 + D1-011 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

54
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

PHƯỢNG

D3C202 (D3-013+D3-015) Chợ Đầu 

mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

55
HỘ KINH DOANH TRẦN 

THANH PHÚ

Sạp số H3G007 + H3G008 Chợ Đầu 

mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông

Kinh doanh thịt gia cầm, trứng gia cầm Nông nghiệp

56
HỘ KINH DOANH LONG BÌNH 

03
322 Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8 Kinh doanh thịt gia cầm, trứng gia cầm Nông nghiệp

57
LONG BÌNH 4 - HỘ KINH 

DOANH LONG BÌNH 03
344 Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8 Kinh doanh thịt gia cầm, trứng gia cầm Nông nghiệp

58
HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGỌC CHÂN

K2-001 + K2-002 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản khô Nông nghiệp

59
HỘ KINH DOANH TRẦN VIỆT 

DŨNG

D1-025 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

60
HỘ KINH DOANH HÀ THỊ 

TUYẾT

F3-013 + F3-014 + F3-015 Chợ Đầu 

mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

61
HỘ KINH DOANH LÊ THANH 

TRÚC

F4-004 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Kinh doanh cá biển Nông nghiệp

62
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ THÚY NGA

H1-119 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán thịt heo Nông nghiệp

63
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ 

KIM PHỤNG

B1-097 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

64
HỘ KINH DOANH TÔ VĂN 

TÂN

D2-048 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán nghêu sò Nông nghiệp

65
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ 

NGỌC GIÀU

K1-042 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Bán buôn thủy hải sản khô Nông nghiệp

66
HỘ KINH DOANH LÊ THANH 

SỰ

T2-034 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán trái cây Nông nghiệp

67
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

QUỐC TÀI

H3C08A Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán cá hấp Nông nghiệp



68
HỘ KINH DOANH LA QUỲNH 

NHƯ

B3-035 + B3-036 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

69
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HỒNG

B4-027 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán rau lá Nông nghiệp

70
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

THANH THẢO 2

D1-065 + D1-066 Chợ Đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

71
HỘ KINH DOANH LƯƠNG 

HỮU LỘC

B3-076 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

72 CO.OPSMILE 59 BÙI ĐIỀN 59 Bùi Điền, Phường Chánh Hưng
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia...)
Công thương

73 HỘ KINH DOANH A NHIỀU 4
5/11A Chánh Hưng, Phường Chánh 

Hưng
Sản xuất, mua bán bánh mì Công thương

74
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ 

QUANG GIÁP

Tổ 11, Khu phố Mỹ Tân, Phường Phú 

Mỹ
Sản xuất và kinh doanh bánh mì Công thương

75
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THANH VÂN
Số 3259, khu phố 4, Phường Bà Rịa Sản xuất bún tươi Công thương

76 HỘ KINH DOANH GIA BẢO 72 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng Sản xuất bánh mì Công thương

77
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

PHI LONG

22 Nguyễn Thị Tần, Phường Chánh 

Hưng
Mua bán trà, cà phê Nông nghiệp

78
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HƯƠNG

D1-044 Chợ Đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường Bình Đông
Mua bán cá đồng, tôm tươi Nông nghiệp

79
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

CHÍ LINH

Số 28 Đường Y, Khu dân cư Bình 

Điền, Phường Bình Đông

Mua bán cá đồng, cá biển, bán buôn thủy hải 

sản
Nông nghiệp

80
HỘ KINH DOANH HAI 

NHUNG

Sạp F4-011 Chợ Đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phường Bình 

Đông

Kinh doanh cá biển Nông nghiệp

81
HỘ KINH DOANH VŨ THỤY 

KHÁNH PHƯỢNG

Sạp B/08 chợ Phạm Văn Hai, Phường 

3, quận Tân Bình
Mua bán thịt bò Nông nghiệp

82
HỘ KINH DOANH TRẦN 

QUANG VẠN - T8/04-06

Sạp T8/04-06, Chợ Phạm Văn Hai, 

Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ thịt bò Nông nghiệp

83
HỘ KINH DOANH VỰA RAU 

ĐIỀN NHUNG

521 Trường Chinh, phường Tân Bình, 

TPHCM
Bán lẻ: rau, củ, quả Nông nghiệp

84
HỘ KINH DOANH ĐINH 

TÙNG BÁCH

35/23/10 Liên Khu 4-5, Phường Bình 

Tân

Mua bán: cá, mực, bạch tuột, tôm, cua, thịt 

gà, thịt bò, rau, quả các loại
Nông nghiệp

85
CÔNG TY TNHH YÊU THỰC 

PHẨM

182/99/47 Bạch Đằng, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (sữa và 

các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, nước giải 

khát, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo)

Công thương

86
HỘ KINH DOANH CHÂU THỊ 

PHỤNG

Sạp 34F, chợ Hòa Bình, 37 Bạch Vân, 

Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán thủy, hải sản Nông nghiệp

87
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TUYẾT ANH

Sạp C10, Chợ Thực Phẩm 96 Hùng 

Vương, Phường 09, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lòng heo Nông nghiệp

88
HỘ KINH DOANH TÂY BẮC 

CỦ CHI

87/4 HT27, phường Hiệp Thành, Quận 

12
Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt Nông nghiệp

89

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GOURMET PARTNER VIỆT 

NAM

Số 8, đường Gò Ô Môi, khu phố 2, 

phường Phú Thuận

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt bò, 

thịt heo, thịt gà,... Đóng gói ướp lạnh); kinh 

doanh thực phẩm bao gói sẵn (thịt bò, thịt 

heo, thịt gà,... Đóng gói đông lạnh); kinh 

doanh thực phẩm bao gói sẵn (thủy hải sản 

ướp lạnh và đông lạnh)

Nông nghiệp

90

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 7 ĐỖ 

NHUẬN

Số 7 Đỗ Nhuận, phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI 

SẴN (BÁNH, KẸO, NƯỚC GIẢI KHÁT, 

BIA…)

Công thương



91

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 341 Lạc 

Long Quân

341/81A Lạc Long Quân, phường Hòa 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỰC PHẨM BAO GÓI 

SẴN (BÁNH, KẸO, NƯỚC GIẢI KHÁT, 

BIA…)

Công thương

92
CÔNG TY TNHH YÊU THỰC 

PHẨM

182/99/47 Bạch Đằng, Phường 14, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (sữa và 

các sản phẩm từ sữa, dầu thực vật, nước giải 

khát, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo)

Công thương

93

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 - 

CÔNG TY TNHH SAIGON 

FINE FOOD

123 Lê Quang Định, Phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ thực phẩm (sữa tươi tiệt trùng) Công thương

94

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 47 

TRỊNH ĐÌNH TRỌNG

Số 7 Lô A5 Cư xá 47 Trịnh Đình 

Trọng, Phường Hòa Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

95

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 52 

NGUYỄN VĂN ĐỪNG

Số 52 Nguyễn Văn Đừng, Phường An 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

96

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN 

CO.OP - CO.OPSMILE 42 

HOÀNG HOA THÁM

42/38 Hoàng Hoa Thám, Phường Gia 

Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

97
HỘ KINH DOANH LA HUỆ 

LINH

113 Đường số 6, phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

98
HỘ KINH DOANH CHÂU THỊ 

PHỤNG

Sạp 34F, chợ Hòa Bình, 37 Bạch Vân, 

Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán thủy, hải sản Nông nghiệp

99
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ TUYẾT ANH

Sạp C10, Chợ Thực Phẩm 96 Hùng 

Vương, Phường 09, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lòng heo Nông nghiệp

100

KHO CHỨA HÀNG – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH HD KOREA

Số 14 đường số 1, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (chế biến 

từ rau, củ, quả, thịt, thủy hải sản)
Nông nghiệp

101
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

NGỌC NGA

Sạp 36F Chợ Hòa Bình, Phường 05, 

Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán tôm, tép Nông nghiệp

102
HỘ KINH DOANH NGÔ TRẦN 

PHÚ

Sạp 41-42E Chợ Hòa Bình, Phường 

An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán rau, củ, quả Nông nghiệp

103
HỘ KINH DOANH THỰC 

PHẨM NAM HOA

13B1/1 Ấp 37, xã Bình Chánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

104

HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI 

MY (CỬA HÀNG CƯỜNG 

TRINH)

57 Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh
Bán lẻ heo sữa quay làm sẵn Nông nghiệp

105
HỘ KINH DOANH ĐOÀN 

MẠNH HIỆP

48/21 Phạm Phú Thứ, phường Bình 

Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thực phẩm (bán buôn nông sản, 

long nhãn khô)
Nông nghiệp

106 HỘ KINH DOANH DĨNH PHÁT

21 Lô H Bùi Hữu Diên, Khu phố 33, 

phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán thủy hải sản, rau củ quả, thịt gia súc, 

gia cầm, gia vị
Nông nghiệp

107
HỘ KINH DOANH HỘ KINH 

DOANH HAI THƠM 2

379 Kinh Dương Vương, Phường An 

Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán trứng gia cầm Nông nghiệp
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